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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên PHẠM VĂN HOÀNG 

Ngày, tháng, năm sinh 13/03/1985 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương 

Địa chỉ liên lạc Nhà số 7, ngõ 57/14, phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan 024.38370598 

Điện thoại di động 0912580162 

Email HoanghunreQTKD@gmail.com 

Học vị Thạc sỹ 

Năm, nơi công nhận học vị 2012, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên Hạng III 

Chức vụ và đơn vị công tác  
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học 
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào tạo 
Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2008 Đại học Kinh tế và quản lý công 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
Hà Nội 

2012 Thạc sĩ Kinh tế và quản lý công 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
Hà Nội 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2020 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư Trường Đại học sư phạm Hà 
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phạm cho giảng viên đại học, cao 
đẳng (Số hiệu: 00493/GV/ĐHSPHN2) 

Nội 2  

2020 
Chứng chỉ ứng dụng thông tin cơ bản 
(Đạt chuẩn theo TT03/2014/TT 
BTTTT) 

Viện đào tạo và ứng dụng 
KHCN – Trường ĐH Kiến trúc 
Hà Nội 

2021 
Chứng chỉ bồi dưỡng tiếng anh B1(Số 

hiệu: CCB1 00957) Đại học Hà Nội 

2021 

Chứng  nhận  bồi  dưỡng  Giảng  viên  
hạng  III,  Bồi  dưỡng  theo  tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III 
(Số hiệu: CDNN.GV.III.55) 

Trường Đại học sư phạm Huế 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng anh  B1, nghe, đọc dịch tốt 
 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

Từ năm 2020 đến 
năm 2023 

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Giảng viên hạng III 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính   

Chuyên ngành nghiên cứu  

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản 
Nơi xuất 

bản 

     

     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 
Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác 
giả) 

1 

Hoàn thiện hoạt động 
đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ, viên chức tại 
Trường Đại học Nông 
Lâm Bắc Giang 

2020 
Tạp chí Thiết Bị giáo 
dục 

Đồng tác giả 

2 Nâng cao động lực làm 2021 Tạp chí Thiết Bị giáo Đồng tác giả 
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việc của giảng viên các 
trường đại 
học 

dục 

3 
Nâng cao hiệu quả hợp 
tác giữa trường đại học 
với doanh nghiệp 

2021 
Tạp chí Thiết Bị giáo 
dục 

Đồng tác giả 

4 

Hoàn thiện công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ tại Cục Điều tra 
chống buôn lậu, Tổng 
cục Hải quan 

2021 
Tạp chí Thiết Bị giáo 
dục 

Đồng tác giả 

5 

Đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao 
ngành Quản trị kinh 
doanh đáp ứng yêu cầu 
phát triển công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất 
nước 

2022 
Tạp chí Thiết bị Giáo 
dục 

Đồng tác giả 

6 

Quản lý chi ngân sách 
nhà nước cho sự 
nghiệp  giáo dục tại 
thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

2022 
Tạp chí Thiết bị Giáo 
dục 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 
Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác 

giả) 

1 

Post-Clearance 
Inspection Of Imported 
Goods In The 
Processing, 
Manufacturing, And 
Export Types At The 
Post-Clearance 
Inspection Bureau - 
General Customs 
Department 

2023 

Journal for 
Educators,Teaches 
and Trainers 
(Link:https://jett.labo
sfor.com/index.php/j
ett/article/view/2071) 

Đồng tác giả 

2 

Quality of room service 
at Nam Cương Hotel in 
Hai Duong, Viet Nam 

2023 

Psychology and 
Education  
(Link:http://psycholo
gyandeducation.net/p
ae/index.php/pae/arti
cle/view/8009) 

Đồng tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo 
khoa học 

Tên hội thảo 
Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác 
giả) 

Địa điểm 
tổ chức  

2021 
Quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa 

Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học quốc 

Tác giả 
Trường Đại 
học Tài 
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bàn thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

gia Nghiên cứu 
chuyển giao ứng 
dụng khoa học 
công nghệ trong 
sử dụng hợp lý 
tài nguyên môi 
trường và phát 
triển bền vững. 

nguyên môi 
trường Hà 
Nội 

2023 

Thực trạng công tác 
quản lý tài nguyên 
du lịch dựa vào cộng 
đồng trên địa bàn 
tỉnh Hà Giang 

Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học quốc 
gia: Phát triển 
và quản lý bền 
vững tài nguyên 
và môi trường –
Từ miền núi tới 
ven biển 

Tác giả 

Trường Đại 
học Tài 
nguyên môi 
trường Hà 
Nội 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo 
khoa học 

Tên hội thảo 
Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác 
giả) 

Địa điểm 
tổ chức  

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện 

Tên chương trình, đề tài 
Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề 
tài (đã hoặc 

chưa nghiệm 
thu) 

     

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 
NCS/HVCH 

Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 
Thời gian 
đào tạo 

Vai trò 
hướng dẫn 

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 
trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 
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5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Quản trị kinh doanh 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Quản trị dự án đầu tư; Quản trị học, Cơ sở 
khoa học quản lý, Đạo đức kinh doanh và văn 
hóa doanh nghiệp, Quản trị tác nghiệp, Quản 
trị văn phòng, Thương Mại điện tử, Khởi sự 
tái lập doanh nghiệp, Phân tích kinh doanh, 
Quản trị kinh doanh, Quản trị chiến lược,Quản 
trị kinh doanh, Kiến trúc đô thị và cảnh quan, 
Tổ chức thi công xây dựng, Kinh doanh bất 
động sản, Quản lý khu đô thị, Quản lý đô thị, 
Quản trị rủi ro, Thị trường Bất động sản. 

 
Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 

khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

(Ký,đóng dấu) 
  

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 
 

Th.s Phạm Văn Hoàng 
 
 
 




